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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin – Truyền thông về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 24/2015/QÐ-UBND ngày 18/06/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT và các Phó CT UBND huyện;

- VP: LĐ và các CV;
- Trang  TTĐT huyện;

- Lưu: VT.
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QUY ĐỊNH

BỘ TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP XÃ VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND HUYỆN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND
ngày         /6 /2018 của UBND huyện Nam Đông)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng đánh giá, xếp hạng
Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử nhằm hướng tới các mục đích sau:
a) Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng Chính quyền điện tử của UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
b) Làm cơ sở chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân;
c) Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương về ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử các cấp; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT; góp phần cụ thể hóa mô hình Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện.
2. Yêu cầu
Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng, kết quả ứng dụng CNTT, mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá
Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử bao gồm các hạng mục chính như sau:
1. Đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử, bao gồm 03 nhóm tiêu chí:
a) Nhóm tiêu chí đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin;
b) Nhóm tiêu chí đánh giá nhân lực CNTT;
c) Nhóm tiêu chí đánh giá môi trường chính sách về ứng dụng CNTT.
2. Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử, bao gồm 04 nhóm tiêu chí:
a) Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch);
b) Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác;
c) Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch;
d) Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi.
Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện được quy định tại Phụ lục I Bộ tiêu chí này.
Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của UBND các xã, thị trấn được quy định tại Phụ lục II Bộ tiêu chí này.
Điều 4. Trình tự, thời gian thực hiện đánh giá, xếp hạng
1. Hàng năm các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tham chiếu bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử ban hành tại Bộ tiêu chí này để tổ chức đánh giá, xếp hạng. 
2. Trình tự thực hiện đánh giá, xếp hạng
a) Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Công văn và mẫu phiếu khảo sát yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện cung cấp số liệu về kết quả ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử trước ngày 10/11;
b) UBND xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện tiến hành rà soát, thu thập và điền số liệu vào mẫu phiếu khảo sát, gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Công văn khảo sát.
c) Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện thẩm tra, xác minh số liệu trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu khảo sát cung cấp đầy đủ số liệu của UBND xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
d) Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh, Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp số liệu, đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử trình UBND huyện duyệt và công bố kết quả.
e) Các cơ quan, đơn vị, địa phương có khiếu nại làm văn bản gửi Văn phòng HĐND và UBND huyện để giải quyết sau 5 ngày kể từ khi công bố Quyết định.
3. Thời hạn đánh giá
Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì thực hiện đánh giá trong quý IV hàng năm để kịp tổng hợp dữ liệu báo cáo kết quả ứng dụng CNTT của địa phương về Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm theo quy định.
Điều 5. Phương pháp đánh giá, xếp hạng
Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử được thực hiện bằng phương pháp chấm điểm đối với các tiêu chí, quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Bộ tiêu chí này. Điểm đánh giá sau đó sẽ được sử dụng để xếp hạng, công bố mức độ chính quyền điện tử.
Điều 6. Xếp hạng mức độ chính quyền điện tử 
1. Việc xếp hạng mức độ chính quyền điện tử được thực hiện căn cứ vào điểm số đánh giá của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và xếp hạng theo 04 mức độ: Mức I, Mức II, Mức III, Mức IV và xếp thứ hạng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các đơn vị đạt điểm dưới Mức IV thì không xếp hạng.
a) Các mức I, II, III và IV đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện được xác định như sau:

	TT
	Kết quả
	Mức I
	Mức II
	Mức III
	Mức IV

	Mức độ đạt được

	1
	Điểm số tối thiểu
	90
	84.25
	77
	70,5

	2
	Chuyển đổi
	90% x5
	50% x5
	0% x5
	0% x5

	3
	Giao dịch
	90% x20
	80% x20
	75% x20
	70% x20

	4
	Tương tác
	90% x35
	85% x35
	80% x35
	70% x35

	5
	Hiện diện
	90% x40
	90% x40
	85% x40
	80% x40

	Điều kiện sẵn sàng

	1
	Điểm số tối thiểu
	45
	40
	37,5
	35

	2
	Hạ tầng
	90% x30
	80% x30
	75% x30
	70% x30

	3
	Nhân lực
	90% x12
	80% x12
	75% x12
	70% x12

	4
	Môi trường
	90% x8
	80% x8
	75% x8
	70% x8


b) Các mức I, II, III và IV đối với cấp xã được xác định như sau:
	TT
	Kết quả
	Mức I
	Mức II
	Mức III
	Mức IV

	Mức độ đạt được

	1
	Điểm số tối thiểu
	54/60
	50,1/60
	43,5/60
	38,5/60

	2
	Chuyển đổi
	90% x5
	50% x5
	0% x5
	0% x5

	3
	Giao dịch
	90% x10
	80% x10
	75% x10
	70% x10

	4
	Tương tác
	90% x18
	85% x18
	80% x18
	70% x18

	5
	Hiện diện
	90% x27
	90% x27
	80% x27
	70% x27

	Điều kiện sẵn sàng

	1
	Điểm số tối thiểu
	27/30
	24/30
	22,5/30
	21/30

	2
	Hạ tầng
	90% x30
	80% x30
	75% x30
	70% x30

	3
	Nhân lực
	90% x12
	80% x12
	75% x12
	70% x12

	4
	Môi trường
	90% x8
	80% x8
	75% x8
	70% x8


2. Thực hiện xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp xã, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện theo 02 nhóm bao gồm:
a) Xếp hạng mức độ chính quyền điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
b) Xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp xã.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương
1. Chỉ đạo thực hiện khảo sát, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu báo cáo về mức độ chính quyền điện tử hàng năm theo yêu cầu của UBND huyện.
2. Phối hợp và tạo điều kiện để Văn phòng HĐND và UBND huyện tiến hành thẩm tra, xác minh số liệu báo cáo.
3. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
4. Cung cấp tài liệu kiểm chứng cho Văn phòng HĐND và UBND huyện trong quá trình đánh giá, xếp hạng; các tài liệu kiểm chứng được ký số và gửi qua môi trường mạng (hoặc gửi trực tiếp) cho Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Điều 8: Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
Bố trí kinh phí đảm bảo cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.
Điều 9. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND và UBND huyện
1. Tham mưu thành lập hội đồng, tổ thẩm định việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của các đơn vị trên địa bàn huyện định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện.
3. Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện đưa kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử theo Bộ tiêu chí này vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của huyện.
4. Xây dựng, hiệu chỉnh, trình bổ sung, sửa đổi các tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.
5. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch dự trù kinh phí phục vụ cho việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.
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